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Tuần Đọc viết Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt   Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 

 

 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Làm quen với các 

câu chuyện cổ tích 

bằng cách nghe kể 

chuyện.  

 

Cô bé Quàng Khăn 

Đỏ 

 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Làm quen với các 

câu chuyện cổ tích 

bằng cách nghe kể 

chuyện.  

 

Nội dung: Thời gian 

 

Xem giờ đúng, giờ 

rưỡi, giờ cách 5 phút. 

Tìm quãng thời gian.  

Xem giờ kém, kém 15 

(trên đồng hồ điện 

tử, đồng hồ kim).  

Giải toán về thời 

gian. 

Thực vật 

 

Thí nghiệm –Dự 

đoán và đặt nhiều 

hạt giống và củ ở 

những nơi khác 

nhau để quan sát 

và mô tả cách hạt 

giống & củ phát 

triển thành cây 

trưởng thành. 

 

Tuần lễ Môi trường 

 

Tái chế: Tái chế là gì? 

Tại sao chúng ta nên 

tái chế? 

 

Tuần lễ Môi trường 

 

Làm hộp đựng bút 

bằng vật liệu tái chế. 

 

2 

 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Học thuộc lòng 

một câu chuyện 

bằng cách dùng 

hành động.  

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Học thuộc lòng 

một câu chuyện 

bằng cách dùng 

hành động. 

Bài học: Tính toán 

 

Lập bảng nhân 3 và 

bảng nhân 4  

Thực vật 

 

Tiếp tục quan sát 

và mô tả cách hạt 

giống và củ phát 

triển thành cây 

trưởng thành và 

ghi chép kết quả 

trong tuần  

 Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian 

 

Học sinh tham quan 

một bảo tàng lịch sử tại 

địa phương. Trong 

nhóm nhỏ, các em cùng 

quan sát các đồ tạo tác. 

Nhận biết vật liệu làm 

ra chúng/thời gian hình 

thành và mục đích sử 

dụng. Vẽ đồ tạo tác mà 

các em yêu thích. 

 

3 Thể loại: Truyện Thể loại: Truyện Nội dung: Tìm số, Thực vật  Chủ đề: Nhà du hành 
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 cổ tích 

 

Nhận biết những 

đặc điểm chính 

của truyện cổ tích.  

 

Tóm tắt những 

điểm chính của 

truyện cổ tích. 

cổ tích 

 

Nhận biết những 

đặc điểm chính 

của truyện cổ tích.  

 

Tóm tắt những 

điểm chính của 

truyện cổ tích. 

mối quan hệ và tính 

toán 

 

Đếm tới/đếm lui theo 

bước 2 giây, bước 5 

và bước 10) 

Nhận biết giá trị của 

số có 2 chữ số: hang 

chục và hang đơn vị 

Sắp xếp số có 2 chữ 

số.  

 

 

Hoàn thành thí 

nghiệm quan sát 

sự phát triển của 

hạt giống & củ 

trong những môi 

trường khác nhau 

và kết luận về 

những gì chúng 

cần để phát triển.  

 

thời gian 

 

Các em đem theo vật 

dụng nào làm các em 

nhớ đến những điều 

quan trọng.  

Cả lớp cùng thảo luận 

để tìm chủ sở hữu của 

từng vật dụng. 

4 Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Luyện viết cho 

truyện Cô bé 

Quàng Khăn Đỏ.  

 

 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Luyện viết cho 

truyện Cây khế  

  

 

Nội dung: Ôn tập 

 

Ôn tập giờ và giờ 

rưỡi/số chẵn, số lẻ 

Củng cố kiến thức về 

đặc điểm hình phẳng 

và hình khối. 

Phân tích biểu đồ 

hình 

 

Thực vật 

 

Tìm hiểu và mô tả 

cách thực vật cần 

nước, ánh sáng và 

nhiệt độ phù hợp 

để phát triển và 

khỏe mạnh. 

 Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Làm dòng thời gian 

bằng cách dùng những 

đồ vật  các em đem đến 

trường. 

5 Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Viết truyện dựa 

theo các đặc điểm 

của truyện cổ tích 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Viết truyện dựa 

theo các đặc điểm 

của truyện cổ tích  

Kiểm tra & Đánh giá 

 

Thực vật 

 

Tiếp tục tìm hiểu 

và mô tả cách thực 

vật cần nước, ánh 

sáng và nhiệt độ 

phù hợp để phát 

 Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Thảo luận về cách tìm 

những sự kiện đã xảy 

ra trong quá khứ ở địa 

phương. Chia sẻ bằng 
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triển và khỏe 

mạnh. 

chứng có thể tìm được 

trong môi trường xung 

quanh. 

6 

 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Jack và Cây đậu 

thần. 

 

Viết truyện dựa 

theo các đặc điểm 

của truyện cổ tích 

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Viết truyện dựa 

theo các đặc điểm 

của truyện cổ tích. 

Nội dung: Tính toán 

 

Cộng và trừ các bội 

số của 10 sử dụng 

bảng số 100 

 

Thực vật 

 

Tiếp tục tìm hiểu 

và mô tả cách thực 

vật cần nước, ánh 

sáng và nhiệt độ 

phù hợp để tăng 

trưởng và khỏe 

mạnh. 

 

 

Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Dùng từ khóa và cụm 

từ khóa có liên quan 

đến thời gian. Tìm 

những khía cạnh của 

quá khứ từ nhiều 

nguồn thông tin khác 

nhau. 

7 Thể loại: Truyện 

cổ tích 

  

Tự lập dàn ý và 

viết truyện cổ tích  

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Tự lập dàn ý và 

viết truyện cổ tích 

Nội dung: Tính toán 

 

Dùng phương pháp 

tính nhẩm để cộng số 

có 2 chữ số.  

Nhận biết số chẵn & 

số lẻ. 

 

Thực vật 

 

Tự làm thí 

nghiệm: trồng cây 

bằng hạt giống và 

thay đổi một yếu 

tố. 

 

 Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Dự án mỹ thuật –Các 

bản vẽ chi tiết về đồ tạo 

tác. 

8 Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Hoàn thiện bài viết  

Thể loại: Truyện 

cổ tích 

 

Hoàn thiện bài viết 

Nội dung: Tính toán 

 

Cộng và trừ số có 2 

chữ số theo phương 

pháp cột. 

 

Đếm bước 10, bước 2, 

bước 5, bước 3 và 

Thực vật 

 

Tự làm thí 

nghiệm: trồng cây 

bằng hạt giống và 

thay đổi một yếu 

tố. 

 

Áp-phích chuẩn bị 

cho lên lớp 3: Những 

điều liên quan đến 

bản thân/thích/không 

thích.   

 

Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Dự án nghệ thuật –Các 

bản vẽ chi tiết về đồ tạo 

tác. 
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bước 1 

 

 

 

 

9 Chuyển tiếp – lên 

lớp 3 

 

Viết thư cho thầy 

cô mới. 

 

 

 

Chuyển tiếp – lên 

lớp 3 

 

Viết thư cho thầy 

cô mới. 

 

Nội dung: Ôn tập 

 

Mỗi ngày một bài tập 

trung vào tính toán, 

hình học, đo lường, 

thu thập và phân tích 

dữ liệu. 

Thực vật 

 

Tự làm thí 

nghiệm: trồng cây 

bằng hạt giống và 

thay đổi một yếu 

tố. 

 

 

Áp-phích chuẩn bị 

cho lên lớp 3 

Chủ đề: Nhà du hành 

thời gian  

 

Dựng bảo tàng Nghiên 

cứu Thời gian, mời các 

học sinh khác tham 

quan. 

 


